
K Bài tập TIMO: Lập số từ chữ số (có lời giải)
12 bài · Lớp 1, 2, 3 · đáp án và lời giải ở cuối

Họ tên 

Ngày 

Luyện thêm dạng này trong app Karotto: có giọng đọc đề, gợi ý khi bí. Quét mã hoặc vào playkarotto.com

Lớp 1

1 Dùng các chữ số 8, 5, 6, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 2 chữ số lập được là số
nào?

8 5 6

Đáp số:

2 Dùng các chữ số 8, 5, 4, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 2 chữ số lập được là số

nào?

8 5 4

Đáp số:

3 Dùng các chữ số 8, 2, 9, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 2 chữ số lập được là số

nào?

8 2 9

Đáp số:

4 Dùng các chữ số 6, 1, 2, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 2 chữ số lập được là số
nào?

6 1 2

Đáp số:

Lớp 2

5 Dùng các chữ số 8, 0, 9, 7, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số bé nhất có 2 chữ số lập được là số
nào?

8 0 9 7

Đáp số:
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6 Dùng các chữ số 3, 9, 4, 2, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 3 chữ số lập được là số

nào?

3 9 4 2

Đáp số:

7 Dùng các chữ số 4, 9, 0, 7, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số bé nhất có 2 chữ số lập được là số
nào?

4 9 0 7
Đáp số:

8 Dùng các chữ số 9, 1, 7, 5, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số bé nhất có 3 chữ số lập được là số
nào?

9 1 7 5

Đáp số:

Lớp 3

9 Dùng các chữ số 7, 6, 8, 5, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số bé nhất có 2 chữ số lập được là số
nào?

7 6 8 5

Đáp số:

10 Dùng các chữ số 1, 7, 0, 8, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 3 chữ số lập được là số

nào?

1 7 0 8

Đáp số:

11 Dùng các chữ số 1, 0, 2, 5, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số lớn nhất có 3 chữ số lập được là số
nào?

1 0 2 5
Đáp số:

12 Dùng các chữ số 0, 4, 1, 9, mỗi chữ số dùng nhiều nhất một lần. Số bé nhất có 3 chữ số lập được là số
nào?

0 4 1 9

Đáp số:
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Đáp án và lời giải: Lập số từ chữ số

1. Đáp số: 86 · Lớp 1

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
86.

2. Đáp số: 85 · Lớp 1

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
85.

3. Đáp số: 98 · Lớp 1

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
98.

4. Đáp số: 62 · Lớp 1

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
62.

5. Đáp số: 70 · Lớp 2

Cách nghĩ: Đặt chữ số bé nhất ở hàng đầu tiên, nhưng không
được là chữ số 0.

Lời giải: Chữ số đầu là 7, các chữ số sau xếp từ bé đến lớn:
được 70.

6. Đáp số: 943 · Lớp 2

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
943.

7. Đáp số: 40 · Lớp 2

Cách nghĩ: Đặt chữ số bé nhất ở hàng đầu tiên, nhưng không
được là chữ số 0.

Lời giải: Chữ số đầu là 4, các chữ số sau xếp từ bé đến lớn:
được 40.

8. Đáp số: 157 · Lớp 2

Cách nghĩ: Đặt chữ số bé nhất ở hàng đầu tiên, nhưng không
được là chữ số 0.

Lời giải: Chữ số đầu là 1, các chữ số sau xếp từ bé đến lớn:
được 157.

9. Đáp số: 56 · Lớp 3

Cách nghĩ: Đặt chữ số bé nhất ở hàng đầu tiên, nhưng không
được là chữ số 0.

Lời giải: Chữ số đầu là 5, các chữ số sau xếp từ bé đến lớn:
được 56.

10. Đáp số: 871 · Lớp 3

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
871.

11. Đáp số: 521 · Lớp 3

Cách nghĩ: Đặt chữ số lớn nhất ở hàng đầu tiên.

Lời giải: Chọn các chữ số lớn nhất, xếp từ lớn đến bé: được
521.

12. Đáp số: 104 · Lớp 3

Cách nghĩ: Đặt chữ số bé nhất ở hàng đầu tiên, nhưng không
được là chữ số 0.

Lời giải: Chữ số đầu là 1, các chữ số sau xếp từ bé đến lớn:
được 104.
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